LỒNG GHÉP GIỚI TRONG
QUY TRÌNH NGÂN SÁCH
Kinh nghiệm các nước cho thấy, cần đưa vấn đề lồng ghép giới vào tất cả các công đoạn của quy trình NSNN. Liên quan đến ngân sách nhà nước: một câu hỏi thường trực luôn đặt ra đối với nghị sỹ là: thu và chi, nhất là chi ngân sách quốc gia cản trở hay thúc đẩy bình đẳng giới? Cụ thể: ở cấp độ vĩ mô, các cân đối kinh tế vĩ mô như tỷ lệ tăng trưởng GDP, thâm hụt ngân sách, cơ cấu kinh tế, cơ cấu chi ngân sách giữa các ngành, giữa trung ương và địa phương, trả nợ nước ngoài, tỷ lệ nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ tăng/giảm dân số… đều có mối quan hệ trực tiếp và có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến bình đẳng giới và cần được soi xét từ góc độ giới. 

Nghị viện là cơ quan trực tiếp quyết định ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách. Đây là cơ hội tốt để lồng ghép bình đẳng giới vào ngân sách hàng năm. Yêu cầu chính cần đặt ra khi nghị viện (Ủy ban) thẩm tra dự toán ngân sách là xem xét liệu ngân sách hàng năm có tạo cơ hội như nhau cho cả hai giới-nam và nữ cùng phát triển hay không. Ví dụ: việc bố trí ngân sách nhà nước (nhất là để xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế lớn) ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội tiếp cận, tham gia và hưởng thụ quá trình phát triển của từng giới (nam và nữ). Cụ thể, nếu phân bổ ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, cầu vượt mà không tính đến tác động của chúng đối với người nghèo (đa số trong đó là phụ nữ) thì việc phân bổ như vậy là “mù giới”. Chỉ khi chuyên gia nêu vấn đề lên từ góc độ giới thì vấn đề đó mới được quan tâm giải quyết.

Khi xem xét các báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước, cần lưu ý so sánh giữa chỉ tiêu bình đẳng giới đặt ra cho kỳ báo cáo và tình hình thực hiện, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, cả về mặt tổng thể cũng như các bộ phận cấu thành và cả về mặt thời gian.  Ví dụ: nghị viện phê chuẩn dự toán ngân sách, trong đó dành 20% tổng số chi ngân sách hàng năm cho giáo dục, 4% cho y tế. Vậy việc giám sát cần tập trung phân tích xem số chi cho ngân sách giáo dục và y tế đó thực tế được chi như thế nào, ai, nam hay nữ, trẻ em gái hay trẻ em trai được hưởng thụ từ số ngân sách đã chi?

Quyết toán ngân sách là công đoạn cuối cùng của quy trình ngân sách. Quyết toán ngân sách thực chất là kết thúc quá trình phân bổ và sử dụng nguồn lực công. Như vậy, hiển nhiên là phải làm rõ một câu hỏi rất cơ bản: Việc phân bổ và sử dụng đó có bình đẳng cho cả nam lẫn nữ hay không? Bình đẳng giới là một trong các mục tiêu và ưu tiên chính sách quan trọng nhất. Vì vậy, nếu các chỉ tiêu về bình đẳng giới chưa đạt được thì việc phê chuẩn quyết toán ngân sách là chưa đầy đủ cơ sở và nên xem xét lại. Cách đơn giản nhất là so sánh giữa kế hoạch và thực hiện. Cụ thể là so sánh các chỉ tiêu về bình đẳng giới đưa ra khi nghị viện phê chuẩn dự toán ngân sách trước đó.

Các biện pháp cụ thể để thực hiện lồng ghép giới trong ngân sách bao gồm đưa vấn đề lồng ghép giới vào các tài liệu hướng dẫn như Cẩm nang thẩm tra dự toán và quyết toán ngân sách và các tài liệu tập huấn khác cho nghị sỹ; tăng cường số liệu về kinh tế - ngân sách được tách bạch theo giới; xây dựng một danh mục đối chiếu kiểm tra thường xuyên. Danh mục này gồm những câu hỏi như: Nam và nữ tham gia như thế nào trong các công đọan của qui trình NSNN? NSNN tác động như thế nào đến nhu cầu giới thực tế và lợi ích chiến lược lâu dài của từng giới? Các quyết định quan trọng của nghị viện về các vấn đề trọng yếu quốc kế dân sinh như đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như thủy điện, đường sắt, bến cảng, đường cao tốc có phân tích tác động đến sinh kế của người dân, trong đó có nam và nữ hay không? Trước khi quyết định các chính sách liên quan đến phân cấp, đến xã hội hóa các dịch vụ công như y tế, giáo dục, vvv có tham khảo ý kiến của người dân (nam và nữ)? Có bằng chứng rõ rệt về việc phụ nữ được tham gia đầy đủ các tham vấn này không?
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